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* Please complete all required fields / 
Xin vui lòng điền vào hết tất cả các trường được yêu cầu
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SMBC SMARTFORM - DOMESTIC, INTERNAL AND OVERSEAS TRANSFERS 
LỆNH CHUYỂN TIỀN THÔNG MINH NGÂN HÀNG SMBC 


 
Benefit from a faster, easier and more secure application with SMBC Smartform 
Whether you are making domestic, internal or overseas transfers, SMBC Smartform helps you to initiate transactions 
more efficiently and conveniently. Using Adobe technology, Smartform encodes all the details of your payment 
instruction into an auto-generated QR Code upon printing, ensuring accuracy and security. 
Lợi ích khi sử dụng lệnh chuyển tiền thông minh của SMBC 
Khi quý khách hàng muốn chuyển tiền trong nước, nội bộ hay nước ngoài, Lệnh chuyển tiền thông minh của SMBC sẽ 
giúp quý khách hàng thực hiện giao dịch một cách thuận tiện và hiệu quả. Bằng việc sử dụng công nghệ của Adobe, 
lệnh chuyển tiền thông minh sẽ sử dụng mã QR Code để mã hóa tất cả các thông tin chuyển tiền của quý khách hàng, 
mã này chỉ được tạo ra khi lệnh chuyển tiền đã được điền đầy đủ thông tin và thực hiện lệnh “In”, đảm bảo tính chính 
xác và an toàn cho lệnh chuyển tiền. 
 
Understanding your needs  
This is the solution for you if: 


• You make payments via bank branches on a regular basis to fulfill your requirement of a physical signature 
in authorizing funds transfer. 


• You want to ensure the accuracy and information integrity of your payment instructions. 
Hiểu đúng nhu cầu của Quý khách hàng 
Đây sẽ là giải pháp thích hợp cho quý khách hàng nếu: 


• Quý khách hàng thường xuyên dùng lệnh chuyển tiền bằng giấy để điền các chỉ thị thanh toán cho Ngân 
hàng. 


• Quý khách hàng muốn đảm bảo thông tin lệnh chuyển tiền được chính xác và toàn vẹn khi chuyển tới Ngân 
hàng.  


 
Offering you solutions  


• One single form for both domestic payments, internal transfers and telegraphic transfers. 
• Savable template for repeated payments. 
• Highlighted mandatory fields, drop-down boxes and built-in validation to ensure all necessary information is 


completed in the correct format. 
• Auto-generation of your payment amount in words to ensure consistency with the numeric value. 
• Payment information automatically encoded into a QR code, which ensures no further amendments are 


made after printing 
Giải pháp cho Quý khách hàng 


• Quý khách hàng có thể lựa chọn và sử dụng các phương thức thanh toán khác nhau trên cùng một lệnh 
chuyển tiền: nội bộ, trong nước và nước ngoài. 


• Quý khách hàng có thể lưu lệnh chuyển tiền và sử dụng lại cho những thanh toán tương tự. 
• Lệnh chuyển tiền có các trường thông tin bắt buộc, các ô tùy chọn được tự động kiểm tra tính hợp lệ, đảm 


bảo khách hàng nhập đầy đủ thông tin cần thiết và đúng cấu trúc định dạng dữ liệu. 
• Lệnh chuyển tiền tự động thể hiện số tiền bằng chữ đảm bảo tính nhất quán với số tiền bằng số. 
• Lệnh chuyển tiền tự động mã hóa thông tin dưới dạng Mã QR, đảm bảo không có sự sửa đổi sau khi In. 


 
 
 







HOW TO USE THE SMBC SMARTFORM – DETAILED INFORMATION 
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG LỆNH CHUYỂN TIỀN THÔNG MINH 


 


Before using this SMARTFORM 
Trước khi sử dụng Lệnh chuyển tiền thông minh 
 
1. Ensure that you are using the latest version of the SMBC Smartform, available on via 


https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/ or on the SMAR&TS Portal 
 
Đảm bảo là Quý khách hàng đang sử dụng Mẫu lệnh chuyển tiền thông minh mới nhất của SMBC, có sẵn trên 
trang  https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/ hoặc trên cổng thông tin điện tử SMAR&TS của chúng tôi. 


 
2. Use Adobe Acrobat Reader version 8 or above. To obtain the most recent version, visit www.adobe.com or 


https://get.adobe.com/reader/.  
 
Sử dụng ứng dụng Adobe Acrobat Reader phiên bản từ 8 trở lên, ứng dụng này có thể được tải về tại trang 
www.adobe.com or https://get.adobe.com/reader/.  
 


3. Change one time setting for Adobe Reader. Edit -> Preferences-> Security (Enhanced) -> Move to Enhanced 
Security area then uncheck the Enable Enhanced Security checkbox. 
 
Thay đổi tham số lần đầu sử dụng mẫu lệnh: Vào menu Edit -> Preferences-> Security (Enhanced)  
-> uncheck ô Enable Enhanced Security ở phần Enhanced Security  
 


4. Complete all fields using Latin alphabet to ensure the QR code is properly generated upon printing, except for the 
signature which can be hand-written and stamp-chopped. 
 
Sử dụng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh để đảm bảo Mã QR được tạo ra hoàn chỉnh khi in, chỉ đươc viết tay 
và đóng dấu ở phần “Chữ ký và dấu”. 
 


5. Start inputting the form by choosing the payment method under the field “Transfer Type”. All relevant editable 
fields will then be automatically displayed for your easy reference.  
 
Bắt đầu điền thông tin bằng cách chọn phương thức thanh toán ở trường “Loại giao dịch”. Các trường thông tin 
tương ứng với loại giao dịch đó sẽ tự động hiển thị cho khách hàng để nhập lệnh. 


 
Filling in the SMBC Smartform 
Hướng dẫn điền một số thông tin quan trọng 
 
1. Value date: Please input the date you wish your remittance to be executed, should be same or after “Date of 


Application”. 
Ngày hiệu lực: Vui lòng nhập ngày mong muốn thực hiện lệnh chuyển tiền: cùng ngày hoặc sau “Ngày tạo lệnh” 
 


2. Mode of Application: Please tick “Original” or “Fax” 
Phương thức gửi lệnh: Vui lòng chọn “Bản gốc” hoặc “Fax” 


 
3. Applicant Information/Thông tin Người chuyển tiền. 


 
Please input: 


• Applicant Name: Full customer name as registered with SMBC 
• Applicant Address (OPTIONAL): Full address registered with SMBC 



https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/

https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/

https://get.adobe.com/reader/





• Debit account/Debit account currency: Account number to be debited with 8 digits for principle amount 
and select respective currency from drop down list. 


• Charge Account/Charge account currency: Account number to be debited with 8 digits for charge amount 
and select respective currency from drop down list. 


Vui lòng nhập: 
• Tên người chuyển tiền: Tên đầy đủ đã đăng ký với Ngân hàng SMBC 
• Địa chỉ người chuyển tiền (KHÔNG BẮT BUỘC): Địa chỉ đầy đủ đã đăng ký với Ngân hàng SMBC 
• Số tài khoản/Loại tiền: nhập 8 số của tài khoản được ghi nợ cho số tiền chuyển đi và chọn loại tiền tương 


ứng với số tài khoản đó. 
• Số tài khoản thu phí/Loại tiền: nhập 8 số của tài khoản được ghi nợ cho số tiền phí chuyển tiền, và chọn 


loại tiền tương ứng với số tài khoản đó. 
 


4. Payment Detail/Chi tiết lệnh chuyển tiền 


Please input: 


• Currency/Amount: is the currency and amount of payment which is agreed by Applicant and Beneficiary 
for related goods/services…. (1) 


• Remitted Currency: is the currency you wish to remit based on the above payable amount, it can be the 
same or different with currency in (1) 


• Bank charges: choose from drop down list one of the following: 
 OUR: Applicant to pay all charges. 
 SHA: Applicant to pay all SMBC VN charges and Beneficiary to pay all other bank charges. 
 BEN: Beneficiary to pay all charges. 


• Details of Payment: is the purpose of remittance and message to Payee. It must be consistent with 
supporting documents submitted (if any). 


• Exchange rate/Exchange type (OPTIONAL): If customer has agreed with SMBC in advance for the 
exchange rate of the transaction, please quote the exchange rate and contract number if available.  


• Message to SMBC (OPTIONAL): any additional information you want to provide to SMBC VN for 
processing the transaction. 


Vui lòng nhập: 


• Loại tiền/Số tiền thanh toán: là số tiền khách hàng phải thanh toán theo thỏa thuận mua bán hàng 
hóa/dịch vụ… với người hưởng (1) 


• Loại tiền chuyển đi: là loại tiền tệ chuyển đi tương ứng với số tiền thanh toán ở (1), nó có thể cùng hoặc 
khác loại tiền tệ ở mục (1) 


• Phí ngân hàng: chọn từ danh sách loại phí mong muốn: 
 OUR: Người chuyển tiền trả tất cả các loại phí. 
 SHA: Người chuyển tiền trả phí của SMBC VN và Người thụ hưởng trả các loại phí tại các Ngân 


hàng khác 
 BEN: Người thụ hưởng trả tất cả các loại phí 


• Nội dung chuyển tiền: mục đích chuyển tiền và thông tin gửi đến người hưởng. Thông tin này phải phù 
hợp với chứng từ thanh toán kèm theo (nếu có). 


• Tỷ giá/Loại giao dich ngoại hối (KHÔNG BẮT BUỘC): Nếu khách hàng có thỏa thuận trước với ngân hàng, 
vui lòng nhập tỷ giá của giao dịch và số hợp đồng ngoại tệ nếu có. 


• Thông tin gửi tới SMBC (KHÔNG BẮT BUỘC): những thông tin khác phục vụ cho việc thực hiện giao dịch 
ở ngân hàng. 
 


5. Beneficiary Information/Thông tin Người hưởng 
 


5.1 Internal Transfer/Chuyển tiền nội bộ 
• Branch name: SMBC branch which beneficiary maintains account with: Hanoi or Ho Chi Minh City. 







• Chi nhánh ngân hàng hưởng: vui lòng chọn chi nhánh SMBC mà Người hưởng đang duy trì tài khoản: 
Hanoi hoặc Ho Chi Minh City  
 


5.2 Overseas Transfer/Chuyển tiền Nước ngoài 
 


• Credit Account No/IBAN: Please input the Payee account number maintained with Beneficiary bank 
 If the remittance to Europe or certain Middle East countries, please input the IBAN (*). If the 


IBAN code is not inputted, the remitted money may be refunded. 
 (*) The IBAN is the International Bank Account Number, used in Europe and certain Middle East 


countries. 


Số tài khoản Người hưởng/Số IBAN: Vui lòng nhập vào số tài khoản Người hưởng đang mở tại Ngân 
hàng Người hưởng. 


 Nếu chuyển tiền đến châu Âu hoặc một số quốc gia ở Trung Đông, vui lòng nhập số IBAN (*). 
Nếu số IBAN không được nhập, tiền chuyển đi có thể bị hoàn trả 


 (*) Số IBAN là số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trong phạm vi quốc tế, được sử dụng ở 
châu Âu và một số quốc gia ở Trung Đông. 
 


6. Beneficiary Bank Information/Thông tin Ngân hàng hưởng 


6.1 Overseas Transfer/Chuyển tiền Nước ngoài 


Select 'Bank Code Type' and input either clearing code (according to destination country) or SWIFT BIC address (in 8 
or 11 alphanumeric) of the beneficiary bank for all payment. This will speed up your payment instruction process. 
Some common codes as below: 


Bank Code Details 
SWIFT code (BIC code) Addresses allocated to SWIFT member financial institutions, 


This code used worldwide 
ABA No. (FED WIRE) Financial institution codes used in the United States 
SORT code Financial institution codes used in the UK 
TRANSIT No. Financial institution codes used in Canada 
BSB No. Financial institution codes used in Australia and New Zealand 


 


• Beneficiary Bank SWIFT Code field: input in 8 or 11 alphanumeric 
• Other clearing codes: please input in Beneficiary Bank Address field if available. 


Để cho lệnh chuyển tiền được xử lý chính xác và nhanh hơn, khuyến nghị khách hàng nên cung cấp cho Ngân hàng 
SMBC Mã định danh Ngân hàng của Ngân hàng hưởng. Sau đây là một số Mã định danh thông dụng: 


Mã Ngân hàng Chi tiết 
SWIFT code (BIC code) Mã nhận dạng của những tổ chức tài chính là thành viên của SWIFT 


Mã này được sử dụng trên toàn thế giới. 
ABA No. (FED WIRE) Mã của những tổ chức tài chính được sử dụng ở Mỹ 
SORT code Mã của những tổ chức tài chính được sử dụng ở Vương Quốc Anh 
TRANSIT No. Mã của những tổ chức tài chính được sử dụng ở Canada 
BSB No. Mã của những tổ chức tài chính được sử dụng ở Australia và New 


Zealand 
 


• Mã SWIFT ngân hàng Người hưởng: vui lòng nhập 8 ký tự hoặc 11 ký tự nếu có. 
• Mã định danh Ngân hàng khác nếu có: vui lòng nhập ở ô Địa chỉ ngân hàng Người hưởng. 


6.2 Domestic Transfer/Chuyển tiền Trong nước 







 
• Beneficiary Bank Code: please input CITAD code if available. 
        Mã ngân hàng hưởng: vui lòng nhập mã CITAD nếu có. 


Saving and Printing the SMBC SMARTFORM 
Lưu và In Lệnh chuyển tiền thông minh 


 
1. Ensure that you have read and understood the terms and conditions governing accounts and transactions      


before you complete, sign and submit the SMBC Smartform. 
Khách hàng cần đảm bảo đã đọc và hiểu tất cả các điều kiện và điều khoản liên quan đến các tài khoản và giao 
dịch trước khi hoàn tất, ký và gửi lệnh tới Ngân hàng SMBC. 


 
2. After inputting all mandatory fields, click “Printer icon” to print the completed SMBC Smartform with the auto-


generated QR code.  
Sau khi nhập tất cả các trường bắt buộc, vui lòng nhấn biểu tượng “In” để in lệnh chuyển tiền hoàn chỉnh với Mã 
QR được tự động tạo ra. 


 
3. Print the form using a laser printer with at least 600 dpi resolution in its actual size (A4). Printing by other types 


of printer (e.g. ink jet) where the ink may smudge is not recommended. 
Khuyến nghị khách hàng In lệnh chuyển tiền trên kích cỡ giấy A4 với độ phân giải cao 600dpi bằng máy in La-de, 
hạn chế sử dụng các loại máy in khác (ví dụ: in phun) vì mực của những loại máy in này có thể làm nhòe lệnh. 
 


4. Should you wish to save the completed SMBC Smartform for future usage, click the “Floppy Disk” icon. Please be 
reminded to check that there have been no version changes and the saved form is in the format of the latest 
version of the SMBC Smartform. 
Nếu khách hàng muốn lưu lệnh chuyển tiền thông minh cho những lần sử dụng tiếp theo, vui lòng nhấn biểu tương 
“Lưu”. Vui lòng kiểm tra và đảm bảo lệnh chuyển tiền này đang sử dụng phiên bản mới nhất. 
 


5. Click “Clear” icon to clear up inputted information in SMBC Smartform. 
Nhấn biểu tượng “Xóa” để xóa tất cả các thông tin đã nhập trên lệnh chuyển tiền. 


 
Signing and Submitting the SMBC SMARTFORM 
Ký, Đóng dấu và Gửi lệnh chuyển tiền thông minh đến Ngân hàng SMBC. 
 
1. Sign the printed form (with the auto-generated QR code) with a black or blue ball-point pen (and apply the 


company stamp where required). 
Vui lòng ký mẫu lệnh chuyển tiền thông minh bằng bút màu mực đen hoặc xanh sau khi in ra (lệnh đã có Mã QR 
được tạo ra), và đóng dấu nếu có áp dụng. 
 


2. Keep the QR code area on the SMBC Smartform as printed. Do not alter, smudge or distort the QR code. 
Vui lòng không sửa đổi, làm nhòe hoặc biến dạng Mã QR. 


 
3. Do not make any written amendments on the printed SMBC Smartform as those data will not be captured in the 


auto-generated QR code and will not be processed by the Bank.  
Without prejudice to any provisions in the terms and conditions governing accounts and transactions, written 
instructions and amendments on the printed SMBC Smartform may not be processed by the Bank. 
Một khi lệnh chuyển tiền thông minh đã được in ra, quý khách hàng vui lòng không viết tay hoặc chỉnh sửa gì thêm 
trên lệnh chuyển tiền vì những thông tin sửa đổi đó sẽ không được mã hóa và Ngân hàng không xử lý được.  
Không phương hại đến bất cứ điều kiện và điều khoản quản lý các tài khoản và giao dịch, những chỉ thị viết tay 
hoặc chỉnh sửa trên lệnh chuyển tiền thông minh có thể sẽ không được Ngân hàng chấp nhận. 
 
 







4. If submitting via fax, it is recommended to send under high resolution such as Sfine or Photo resolution. 
Nếu quý khách hàng gửi lệnh bằng Fax, vui lòng fax tới Ngân hàng với độ phân giải cao như: Sfine hoặc Photo 
resolution. 
 


5. Submit the completed form in hard copy to the relevant SMBC branch in Vietnam. 
Quý khách hàng có thể gửi lệnh chuyển tiền thông minh trực tiếp tại quầy giao dịch của Ngân hàng. 
 


6. Specify the payment date in the field "Value Date". Subject to the relevant terms and conditions governing 
accounts and transactions, the payment will be processed on the date specified, provided that it is received by 
the Bank before the daily cut-off time as specified by the Bank. 
Vui lòng ghi rõ Ngày hiệu lực của lệnh chuyển tiền thông minh. Tùy thuộc các điều kiện và điều khoản quản lý tài 
khoản và giao dịch chuyển tiền, giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày hiệu lực với điều kiện Ngân hàng nhận được 
lệnh chuyển tiền trước giờ Cut-off time (giờ ngưng nhận lệnh theo quy định của Ngân hàng). 
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2. I/We agree and confirm (unless otherwise notified to you) that this remittance is not and will not be directly or indirectly related with any sanctioned country, region, individual, entity, vessel or prohibited goods/ Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận (trừ khi có thông báo khác với Ngân Hàng) rằng lệnh chuyển tiền này không và sẽ không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ quốc gia, khu vực, cá nhân, tổ chức, con tàu bị trừng phạt hoặc hàng hóa bị cấm nào.

3. I/We further agree that you may refuse to act on this application, any instruction or delay, block or refuse to process any transaction without incurring any liability if you have reason to suspect that: (i) this application, the instruction or transaction (including carrying out such instruction or transaction) may breach any law or regulation (including the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Act); or (ii) this application, the instruction or transaction may directly or indirectly involve the proceeds of, or be applied for the purposes of, any unlawful conduct./ Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể từ chối hành động theo đơn này, bất kỳ chỉ thị nào của chúng tôi hoặc trì hoãn, chặn hoặc từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Ngân Hàng có lý do để nghi ngờ rằng: (i) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch này (bao gồm việc Ngân Hàng thực hiện theo chỉ thị hoặc giao dịch này) có thể vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định nào (bao gồm Đạo luật Ngoại thương và Ngoại Hối của Nhật Bản ; hoặc (ii) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch có thể trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các khoản thu được từ, hoặc được áp dụng cho mục đích của bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.  

4. I/We agree and confirm that the remittance does not and will not involve (i) any goods, transactions or business relationship directly or indirectly related to North Korea (including without limitation transactions through intermediaries or relating or contributing to nuclear or ballistic-related activities or involving North Korean persons (including persons who hold North Korean nationality or have North Korean address), entities or vessels or goods of North Korean origin) or (ii) any goods which are regulated as strategic or dual use goods and for which I/we have not obtained the necessary approvals or permits from all relevant authorities./ Tôi/chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng không có giao dịch nào có liên quan hoặc sẽ có liên quan đến (i) bất kỳ hàng hóa, giao dịch hoặc quan hệ kinh doanh nào mà có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Bắc Triều Tiên (bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch thông qua bên trung gian hoặc liên quan đến hoặc đóng góp vào các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo hoặc có liên quan đến các cá nhân (bao gồm người có giữ quốc tịch Bắc Triều Tiên hoặc có địa chỉ tại Bắc Triều Tiên), tổ chức hoặc tàu thuyền của Bắc Triều Tiên hoặc hàng hóa có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên); hoặc (ii) các hàng hóa được quy định là hàng hóa chiến lược hoặc hàng lưỡng dụng và hàng hóa mà khách hàng chưa có được sự chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết từ tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
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	T&CDom: 1. I/We agree that the remittance requested herein shall be made entirely at my/our risk and subject to Terms and Conditions for Remittance Transactions of the Bank (which we can find and read at/from https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/remittance-terms.pdf)/ Tôi/chúng tôi đồng ý rằng chỉ thị chuyển tiền tại đây sẽ được tạo lập hoàn toàn trên cơ sở rủi ro của tôi/chúng tôi và tuân thủ theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Đối Với Giao Dịch Chuyển Tiền của Ngân Hàng (mà chúng tôi có thể tìm và đọc tại https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/remittance-terms.pdf).

2. I/We agree and confirm (unless otherwise notified to you) that this remittance is not and will not be directly or indirectly related with any sanctioned country, region, individual, entity, vessel or prohibited goods/ Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận (trừ khi có thông báo khác với Ngân Hàng) rằng lệnh chuyển tiền này không và sẽ không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ quốc gia, khu vực, cá nhân, tổ chức, con tàu bị trừng phạt hoặc hàng hóa bị cấm nào.

3. I/We further agree that you may refuse to act on this application, any instruction or delay, block or refuse to process any transaction without incurring any liability if you have reason to suspect that: (i) this application, the instruction or transaction (including carrying out such instruction or transaction) may breach any law or regulation (including the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Act); or (ii) this application, the instruction or transaction may directly or indirectly involve the proceeds of, or be applied for the purposes of, any unlawful conduct./ Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể từ chối hành động theo đơn này, bất kỳ chỉ thị nào của chúng tôi hoặc trì hoãn, chặn hoặc từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Ngân Hàng có lý do để nghi ngờ rằng: (i) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch này (bao gồm việc Ngân Hàng thực hiện theo chỉ thị hoặc giao dịch này) có thể vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định nào (bao gồm Đạo luật Ngoại thương và Ngoại Hối của Nhật Bản ; hoặc (ii) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch có thể trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các khoản thu được từ, hoặc được áp dụng cho mục đích của bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.  

4. I/We agree and confirm that the remittance does not and will not involve (i) any goods, transactions or business relationship directly or indirectly related to North Korea (including without limitation transactions through intermediaries or relating or contributing to nuclear or ballistic-related activities or involving North Korean persons (including persons who hold North Korean nationality or have North Korean address), entities or vessels or goods of North Korean origin) or (ii) any goods which are regulated as strategic or dual use goods and for which I/we have not obtained the necessary approvals or permits from all relevant authorities./ Tôi/chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng không có giao dịch nào có liên quan hoặc sẽ có liên quan đến (i) bất kỳ hàng hóa, giao dịch hoặc quan hệ kinh doanh nào mà có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Bắc Triều Tiên (bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch thông qua bên trung gian hoặc liên quan đến hoặc đóng góp vào các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo hoặc có liên quan đến các cá nhân (bao gồm người có giữ quốc tịch Bắc Triều Tiên hoặc có địa chỉ tại Bắc Triều Tiên), tổ chức hoặc tàu thuyền của Bắc Triều Tiên hoặc hàng hóa có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên); hoặc (ii) các hàng hóa được quy định là hàng hóa chiến lược hoặc hàng lưỡng dụng và hàng hóa mà khách hàng chưa có được sự chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết từ tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
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	T&CInter: 1. I/We agree that the remittance requested herein shall be made entirely at my/our risk and subject to Terms and Conditions for Remittance Transactions of the Bank (which we can find and read at/from https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/remittance-terms.pdf)/ Tôi/chúng tôi đồng ý rằng chỉ thị chuyển tiền tại đây sẽ được tạo lập hoàn toàn trên cơ sở rủi ro của tôi/chúng tôi và tuân thủ theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Đối Với Giao Dịch Chuyển Tiền của Ngân Hàng (mà chúng tôi có thể tìm và đọc tại https://www.smbc.co.jp/asia/vietnam/forms/remittance-terms.pdf).

2. I/We agree and confirm (unless otherwise notified to you) that this remittance is not and will not be directly or indirectly related with any sanctioned country, region, individual, entity, vessel or prohibited goods/ Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận (trừ khi có thông báo khác với Ngân Hàng) rằng lệnh chuyển tiền này không và sẽ không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ quốc gia, khu vực, cá nhân, tổ chức, con tàu bị trừng phạt hoặc hàng hóa bị cấm nào.

3. I/We further agree that you may refuse to act on this application, any instruction or delay, block or refuse to process any transaction without incurring any liability if you have reason to suspect that: (i) this application, the instruction or transaction (including carrying out such instruction or transaction) may breach any law or regulation (including the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Act); or (ii) this application, the instruction or transaction may directly or indirectly involve the proceeds of, or be applied for the purposes of, any unlawful conduct./ Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể từ chối hành động theo đơn này, bất kỳ chỉ thị nào của chúng tôi hoặc trì hoãn, chặn hoặc từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Ngân Hàng có lý do để nghi ngờ rằng: (i) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch này (bao gồm việc Ngân Hàng thực hiện theo chỉ thị hoặc giao dịch này) có thể vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định nào (bao gồm Đạo luật Ngoại thương và Ngoại Hối của Nhật Bản ; hoặc (ii) đơn này, chỉ thị hoặc giao dịch có thể trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các khoản thu được từ, hoặc được áp dụng cho mục đích của bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.  

4. I/We agree and confirm that the remittance does not and will not involve (i) any goods, transactions or business relationship directly or indirectly related to North Korea (including without limitation transactions through intermediaries or relating or contributing to nuclear or ballistic-related activities or involving North Korean persons (including persons who hold North Korean nationality or have North Korean address), entities or vessels or goods of North Korean origin) or (ii) any goods which are regulated as strategic or dual use goods and for which I/we have not obtained the necessary approvals or permits from all relevant authorities./ Tôi/chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng không có giao dịch nào có liên quan hoặc sẽ có liên quan đến (i) bất kỳ hàng hóa, giao dịch hoặc quan hệ kinh doanh nào mà có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Bắc Triều Tiên (bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch thông qua bên trung gian hoặc liên quan đến hoặc đóng góp vào các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo hoặc có liên quan đến các cá nhân (bao gồm người có giữ quốc tịch Bắc Triều Tiên hoặc có địa chỉ tại Bắc Triều Tiên), tổ chức hoặc tàu thuyền của Bắc Triều Tiên hoặc hàng hóa có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên); hoặc (ii) các hàng hóa được quy định là hàng hóa chiến lược hoặc hàng lưỡng dụng và hàng hóa mà khách hàng chưa có được sự chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết từ tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
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